
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Thực hiện

T05/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T6/2018

(Triệu đồng)

 Ước tính 

6T/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T6/2018 

so với 

T05/2018

(%)

Ước tính

T6/2018  

so với 

T6/2017

(%)

Ước tính

6T/2018  

so với 

6T/2017

(%)

Tổng số 3 272 182 3 288 425 19 780 290 100.50 107.34 110.25

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  58 050  58 380  342 573 100.57 115.30 114.98

Ngoài Nhà nước 3 212 732 3 228 645 19 429 330 100.50 107.20 110.17

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  1 400  1 400  8 387 100.00 119.45 105.14

Phân theo ngành kinh tế 

Dịch vụ lưu trú  11 741  11 501  73 660 97.96 101.35 108.19

Dịch vụ ăn uống  243 989  243 071 1 443 006 99.62 109.61 111.48

Du lịch lữ hành  3 060  2 850  16 452 93.14 92.05 101.59

Doanh thu thương nghiệp 2 835 193 2 853 569 17 158 334 100.65 107.10 110.24

Dịch vụ khác  178 200  177 433 1 088 838 99.57 108.78 109.10
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